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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).
Câu 1. Bác Tâm có một cuộn dây điện, bác đã sử dụng [image: image1.wmf]3
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 cuộn dây và thấy còn lại 84 mét dây điện. Hỏi cuộn dây điện ban đầu của bác Tâm dài bao nhiêu mét?

     A. 588m.
     B. 36m.
     C. 196m.
     D. 147m.

Câu 2. Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và có chu vi bằng 24 m. Diện tích của mảnh vườn là?

     A. 24 m2.
     B. 144 m2 .
     C. 32 m2.
     D. 18 m2.

Câu 3. Cho số đo các góc sau: 1350; 500; 100; 900; 1650; 1310; 150; 650. Trong đó có bao nhiêu góc nhọn?

     A. 6.
     B. 7.
     C. 5.
     D. 4.

Câu 4. Làm tròn số a = 131,2956 đến hàng phần trăm, ta được số thập phân nào sau đây?

     A. 131,31.
     B. 131,30.
     C. 131,29.
     D. 130.

Câu 5. Nếu tung một đồng xu 15 lần liên tiếp, có 6 lần xuất hiện mặt sấp thì xác xuất thực nghiệm mặt ngửa là bao nhiêu? 
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Câu 6. Cho bảng thống kê xếp loại học lực của học sinh lớp 6A như sau:
	Xếp loại học lực 
	 Tốt 
	 Khá 
	 Đạt 
	 Chưa đạt 

	 Số học sinh 
	 12 
	 17 
	 5 
	 1 


Dựa vào bảng thống kê trên, em hãy cho biết: Lớp 6A có tổng số bao nhiêu học sinh?

     A. 13.
     B. 17.
     C. 34.
     D. 35.

Câu 7. Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào không phải là số liệu?

     A. Cân nặng của các bạn học sinh lớp 6A (đơn vị: kg).

     B. Điểm kiểm tra môn toán của các bạn học sinh lớp 6A.

     C. Chiều cao của các bạn học sinh lớp 6A (đơn vị: cm).

     D. Loại quả yêu thích nhất của các bạn học sinh lớp 6A.

Câu 8. Tỉ số phần trăm của 20và 80 là :

     A. 
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Câu 9. Có bao nhiêu số nguyên x thoả mãn [image: image10.png]
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     A. 7
     B. 4.
     C. 5.
     D. 6.

Câu 10. Kết quả của phép tính 
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Câu 11. Giá trị của y để 
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     A. -49.
     B. -56.
     C. 49.
     D. 56.

Câu 12. Cho dãy số liệu về cân nặng (theo đơn vị kilôgam) của 15 học sinh lớp 6 như sau:

40      39      41      45      38      42      42      41      39      40      38      40      46     39     40

Dựa vào dãy số liệu trên cho biết có bao nhiêu bạn nặng 40 klôgam?

     A. 4.
     B. 2.
     C. 3.
     D. 1.

Câu 13. Cho 4 điểm phân biệt A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai trong bốn điểm đã cho?

     A. 7.
     B. 4.
     C. 6.
     D. 5.

Câu 14. Biết điểm M nằm giữa hai điểm A, B và AB = 5cm, MB = 3cm. Độ dài đoạn thẳng MA là

     A. 2,5cm.
     B. 2cm.
     C. 1cm.
     D. 8cm.

Câu 15. Trong các phân số  . Phân số nào nhỏ nhất?
 ;  ;  ; 

A. .
.
D. .
C. .
B. 
Câu 16. Lúc 9h kim giờ và kim phút tạo với nhau một góc?

     A. Góc vuông.
     B. Góc nhọn.
     C. Góc tù.
     D. Góc bẹt.

Câu 17. Một lớp học có 20 bạn nữ chiếm 40 % số học sinh của lớp. Số học sinh của lớp đó là

     A. 50.
     B. 40.
     C. 60.
     D. 55.

Câu 18. Tìm x, biết x + (- 0,22) = (-0,42)

     A. 0,1.
     B. 0,2.
     C. (-0,6).
     D. (-0,2).

Câu 19. Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Lấy điểm M sao cho A là trung điểm của đoạn thẳng MB, độ dài đoạn thẳng MB là

     A. 4 cm.
     B. 6 cm.
     C. 12 cm.
     D. 3 cm.

Câu 20. Cho điểm M nằm trên tia Ox sao cho OM = 7cm. Gọi N là điểm trên tia đối của tia Ox và cách M một khoảng bằng 8 cm. Độ dài đoạn thẳng ON là?

     A. 14 cm.
     B. 8 cm.
     C. 15 cm.
     D. 1 cm.

II. PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm). 

Câu 1. (2,0 điểm). 

      1) Thực hiện phép tính     a) 
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Câu 2. (1,0 điểm). Trong hộp có 1 bóng xanh (X), 1 bóng đỏ (Đ) và 1 bóng vàng (V). Hòa lấy ra lần lượt từng bóng, ghi màu quả bóng rồi trả nó lại hộp. Kết quả 9 lần lấy bóng cho ở bảng sau:
	Lần lấy thứ
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Màu bóng
	X
	V
	X
	Đ
	X
	X
	V
	Đ
	V



a) Hãy cho biết kết quả của lần lấy bóng thứ 4 và thứ 5.


b) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện bạn Hoà lấy được quả bóng không phải màu vàng?

Câu 3. (1,0 điểm). Khối lớp 6 của một trường THCS có 120 học sinh. Kết quả học tập cuối năm có 
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số học sinh xếp loại tốt. Số học sinh xếp loại tốt bằng 80% số học sinh xếp loại khá, còn lại là học sinh xếp loại đạt.


a) Tính số học sinh xếp loại đạt của khối lớp 6 đó.


b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh xếp loại khá so với học sinh cả khối (kết quả tìm được làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Câu 4. (1,5 điểm). Cho ba điểm 
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 cùng thuộc đường thẳng 
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 sao cho điểm B nằm giữa hai điểm 
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 và  
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a) Vẽ hình theo yêu cầu đề bài?  Kể tên các tia có trong hình ?

      
b) Tính độ dài đoạn thẳng BC ?

      
c) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính độ dài đoạn thẳng 
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Câu 5. (0,5 điểm). Tháng 11 vừa qua, trong ngày Black Friday, phần lớn các trung tâm thương mại đều giảm giá rất nhiều mặt hàng. Mẹ bạn Minh có dẫn Minh đến một trung tâm thương mại để mua một đôi giày. Biết đôi giày đang khuyến mãi giảm giá 45%, mẹ Minh có thẻ khách hàng thân thiết của trung tâm thương mại nên được giảm thêm 5% trên giá đã giảm nữa. Do đó, mẹ Minh chỉ phải trả 
[image: image30.wmf]418000

 đồng cho đôi giày. Hỏi giá bán ban đầu của đôi giày nếu không được khuyến mãi là bao nhiêu? 
----------- HẾT ---------
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